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QUYẾT ĐỊNH 

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG 
SỐ 05/2001/QĐ-BKHCNMT NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM  2001 
VỀ GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG 

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/05/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Căn cứ Điều 49 Luật Bảo vệ Môi trường được Quốc Hội thông qua ngày 27/12/1993 và có hiệu lực ngày 10/01/1994;

Để động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động bảo vệ môi trường Việt Nam;

Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về Giải thưởng Môi trường”.

Điều 2. Quy định về Giải thưởng này là cơ sở để các Bộ/ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân đối chiếu, xem xét lập hồ sơ để Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Môi trường xét chọn trước khi trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Cục trưởng Cục Môi trường, Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phổ biến, tổ chức thi hành Quyết định này.

QUY ĐỊNH 

VỀ GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG 
(BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2001/QĐ-BKHCNMT 
NGÀY 11 THÁNG 04 NĂM 2001 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Giải thưởng Môi trường được xét tặng cho các tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức quốc tế có nhiều thành tích trong sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam. 

2. Giải thưởng Môi trường hàng năm được xem xét và công bố, trao tặng vào dịp kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới hàng năm (5/6). Giải thưởng Môi trường cũng được trao tặng cho những tổ chức, cá nhân trong từng vụ việc có thành tích đặc biệt trong công tác bảo vệ môi trường Việt Nam. 

Số lượng Giải thưởng Môi trường hàng năm không hạn chế.

3. Tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng Môi trường sẽ được trao Bằng khen của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Huy hiệu biểu trưng của giải thưởng và được nhận một khoản tiền thưởng. 

II. TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG 

Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhiều thành tích trong hoạt động bảo vệ môi trường thuộc các lĩnh vực dưới đây sẽ được xem xét để tặng Giải thưởng Môi trường:

1. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, truyền thông môi trường

Có những tài liệu, chương trình giáo dục có chất lượng và hiệu quả cao trong việc nâng cao kiến thức, nhận thức môi trường và thúc đẩy hành động bảo vệ môi trường được áp dụng từ cấp huyện trở lên, với thời gian 5 năm trở lên.

Có các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về nhận thức và hành động bảo vệ môi trường có hiệu quả, được cộng đồng ghi nhận và trở thành hoạt động thường xuyên (từ xã trở lên hoặc từng cộng đồng tộc người trên phạm vi toàn quốc). Các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phong trào vận động khắc phục những hủ tục lạc hậu, hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với từng vùng dân cư khác nhau, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.

Những tác phẩm văn học, nghệ thuật với nội dung về bảo vệ môi trường, có tác động mạnh mẽ tới nhận thức và tính tích cực hành động bảo vệ môi trường đối với cộng đồng, xã hội (phạm vi từ tỉnh trở lên). Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật gây ảnh hưởng lớn đến nhận thức bảo vệ môi trường, thúc đẩy hành động bảo vệ môi trường.

2. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bảo vệ môi trường   

Các công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ hoặc đề án sáng tạo thuộc lĩnh vực môi trường có kết quả được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn (phạm vi từ tỉnh trở lên).

Các công trình nghiên cứu lý thuyết hoặc ứng dụng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ; khoa học xã hội và nhân văn (bao gồm tất cả các chuyên ngành) có giá trị cao về phương diện môi trường, đã được tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Nhà nước và của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. 
3. Khắc phục sự cố và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Phát hiện sớm và báo cáo kịp thời các sự cố môi trường nghiêm trọng; các sáng kiến và đề xuất giải pháp có hiệu quả cao để ngăn chặn, khắc phục sự cố môi trường, phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường.

Những hành động dũng cảm ngăn chặn và cứu hộ tức thời trong trường hợp có sự cố nghiêm trọng gây tác hại tới môi trường.

Các phát hiện giúp ngăn chặn các hành vi phá hoại môi trường nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn và nguy hiểm đến tính mạng con người và môi trường.

4. Bảo vệ và phát triển tài nguyên thiên nhiên

Những giải pháp có hiệu quả cao để đảm bảo sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; các hành động bảo vệ các giống loài thực vật, động vật hoang dã, bảo vệ rừng, biển và các hệ sinh thái, bảo vệ tính đa dạng sinh học.
5. Quản lý môi trường

Xây dựng thành công và được chấp nhận để ban hành văn bản quy phạm pháp luật với nội dung có tính đột phá đối với các hoạt động bảo vệ môi trường ở nước ta.

Có nhiều cống hiến trong hoạt động quản lý môi trường, làm cho nội dung môi trường trở thành yếu tố không thể thiếu trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta (từ tỉnh trở lên).

Hỗ trợ tích cực, có hiệu quả cho các phong trào, các đoàn thể quần chúng trong công tác bảo vệ môi trường, hình thành được các phong trào bảo vệ môi trường từ cấp huyện trở lên và được nhiều địa phương học tập, noi theo.

III. QUY TRÌNH ĐỀ CỬ VÀ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

1. Đề cử đối tượng xét tặng giải thưởng

 Mọi cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đều có quyền đề cử, giới thiệu các đối tượng để xem xét, đánh giá và đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường. 

Các tổ chức, cá nhân được đề cử, giới thiệu xây dựng hồ sơ đề nghị xét thưởng (theo quy định tại mục 3.1 phần III của Quy định này) và gửi về Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nếu là các tổ chức, cá nhân do địa phương quản lý); các Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường các Bộ, ngành  (nếu là các tổ chức, cá nhân do Bộ, ngành trực tiếp quản lý).

2. Quy trình xét tặng giải thưởng

  Các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường các tỉnh, thành phố; các Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường các Bộ, ngành) có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và phối hợp với các cơ quan có liên quan đánh giá những thành tích bảo vệ môi trường nêu trong hồ sơ để lựa chọn đối tượng được đề nghị xét tặng giải thưởng. 

Hồ sơ của đối tượng được lựa chọn để đề nghị xét tặng giải thưởng được gửi về Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Cục Môi trường) để xét tặng thưởng. 

3. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng 

3.1.  Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng gồm:

3.1.1. Đơn đề nghị xét tặng giải thưởng (mẫu đơn quy định tại Phụ lục 1).

3.1.2. Bản báo cáo thành tích trong hoạt động bảo vệ môi trường Việt Nam của tổ chức, cá nhân được đề nghị xét tặng giải thưởng (mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục 2).

3.1.3. Văn bản đề nghị của của  Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Bộ, ngành.

3.2. Thời hạn nhận hồ sơ đề nghị xét  tặng giải thưởng

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường tại Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

Trường hợp đề nghị xét tặng giải thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích đặc biệt trong từng vụ việc bảo vệ môi trường, hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng gửi về Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Cục Môi trường) vào bất kỳ thời gian nào trong năm. 

4. Xét tặng Giải thưởng tại Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

4.1. Việc xem xét, tuyển chọn tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng Môi trường do Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Môi trường tiến hành. Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Môi trường do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quyết định thành lập.

Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định thành phần, phương thức và quy trình làm việc của Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Môi trường.

Kết quả đánh giá và xét chọn của Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Môi trường sẽ được Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xem xét để phê duyệt và công bố.

4.2. Cục Môi trường là cơ quan thường trực của Giải thưởng Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng do các địa phương và các Bộ, ngành gửi tới; tạo điều kiện cho hoạt động của Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Môi trường; tổ chức công bố và trao giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân  được tặng giải.

IV. KINH PHÍ CHO GIẢI THƯỞNG 

Kinh phí của Giải thưởng Môi trường được trích từ ngân sách nhà nước dành cho nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Kinh phí cho các giải thưởng hàng năm cũng được bổ sung từ nguồn tài trợ, ủng hộ, đóng góp v.v... của các cá nhân và các tổ chức trong nước và quốc tế quan tâm đến sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam. Từ nguồn kinh phí này sẽ hình thành Quỹ Giải thưởng môi trường.

PHỤ LỤC 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO- HẠNH PHÚC

(Địa điểm), ngày.... tháng..... năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: 
Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường




(Sở KHCNMT/Vụ KHCNMT các bộ/ngành)

	
	 Cá nhân 
	
	Tổ chức

	1.
	 Họ và tên

               
	1.
	Tên đơn vị

	2.
	 Ngày/tháng/năm sinh
    
	2.
	Ngày thành lập

	3.
	 Nơi sinh


    
	3.
	Địa chỉ

	4.
	 Nơi ở hiện nay                        
	4.
	Điện thoại

	5.
	 Địa chỉ liên hệ                        
	5.
	Fax

	6.
	 Điện thoại, Fax, email            
	6.
	Email

	7.
	 Nơi công tác
	7.
	Lĩnh vực hoạt động

	8.
	 Chức vụ, học hàm, học vị          
	
	

	9.
	 Công việc đang thực hiện
	
	


Đề nghị được xét tặng Giải thưởng môi trường (có báo cáo thành tích kèm theo). 

Ký tên

(nếu là tổ chức,  thủ trưởng ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 2

Báo cáo thành tích trong hoạt động bảo vệ 
môi trường đề nghị xét tặng Giải thưởng môi trường
(Độ dài không quá 3 trang giấy khổ A4)

* Do tổ chức, cá nhân được đề cử, giới thiệu lập

* Nội dung:

1. Tên công việc

2. Mô tả nội dung công việc

3. Kết quả cụ thể
4. Phạm vi ảnh hưởng (không gian và thời gian)

5. Địa bàn áp dụng


